
PHỤ LỤC II: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày      tháng       năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

1

Kinh   phí   thuê   đường
truyền số liệu chuyên dùng
cấp   II   cho   các   cơ   quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Cung cấp dịch vụ CNTT nhằm đảm
bảo   hoạt   động   của   các   hệ   thống
CNTT là ổn định cao, duy trì thường
xuyên, liên tục,  thời gian gián đoạn
là ngắn nhất.

Triển khai   tới  23 sở,  ban,
ngành,   08   UBND   huyện,
thành   phố,   106   xã,
phường,   thị   trấn   cơ   quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh
sử   dụng   mạng   truyền   số
liệu chuyên dùng.

Cần   thực   hiện   để   duy   trì   hoạt
động  thường xuyên của  các  cơ
quan nhà nước năm 2024.

Năm 2024 4.710.000.000
Nguồn
thường
xuyên

2
Kinh   phí   thuê   hệ   thống
quản   lý   văn   bản   và   điều
hành

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Thuê hệ thống QLVB & ĐH tỉnh có
khả năng kết nối, liên thông chuyển
nhận   văn   bản   4   cấp   chính   quyền
(Trung   ương,   tỉnh,   huyện,   xã)   của
tỉnh Lai Châu nhằm triển khai đồng
bộ ứng dụng CNTT phục vụ công tác
quản   lý,   chỉ   đạo,   điều   hành,   tác
nghiệp   và   nâng   cao   hiệu   quả   hoạt
động của các cơ quan nhà nước;

Triển khai Thuê Hệ thống
QLVB & ĐH cho  các  cơ
quan, đơn vị   thuộc 60 sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
08   UBND   huyện,   thành
phố;   106   UBND   xã,
phường, thị trấn.

Cần thực hiện thuê sử dụng hệ
thống QLVB & ĐH để đảm bảo
công tác gửi, nhận văn bản điện
tử và xử lý hồ sơ công việc

Năm 2024 2.150.000.000
Nguồn
thường
xuyên

3

Kinh   phí   Gia   hạn   bản
quyền   phần   mềm   cảnh
báo,   ngăn   chặn   tấn   công
đảm bảo an toàn thông tin
tại   trung   tâm  tích  hợp  dữ
liệu tỉnh

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Đảm  bảo   tích   hợp   chia   sẻ   dữ   liệu
giám sát ATTT giữa Trung tâm tích
hợp dữ liệu tỉnh do Sở Thông tin và
Truyền thông quản lý và Trung tâm
Giám sát  an   toàn không gian mạng
quốc gia (NCSC).

Tại Trung tâm tích hợp dữ
liệu tỉnh

Nâng cao tính chủ động và hiệu
quả xử lý,  giảm thiểu tấn công
nhằm vào các hệ thống thông tin
tại  Trung  tâm  tích  hợp dữ  liệu
tỉnh,   đặc   biệt   là   các   hệ   thống
thông   tin   quan   trọng;   qua   đó,
giảm thiểu hậu quả và góp phần
duy trì tính khả dụng của thông
tin và sự hoạt động liên tục của
hệ   thống   thông   tin   khi   bị   tấn
công.  Nâng   cao   năng   lực   phát
hiện   các   hình   thức   tấn   công
mạng Internet;

Năm 2024 740.000.000
Nguồn
thường
xuyên

1
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4
Tổ chức tập huấn, diễn tập
an toàn, an ninh mạng trên
địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin
về   quy   trình   xử   lý   sự   cố   an   toàn
thông tin mạng, đẩy mạnh hoạt động
của mạng lưới ứng cứu sự cố,   tăng
cường năng lực cho các cán bộ,  bộ
phận chuyên trách, bán chuyên trách
ứng   cứu   sự   cố   an   toàn   thông   tin
mạng trên địa bàn tỉnh.

Các   Sở,   ban,   ngành,
UBND huyện, thành phố

Nâng cao  năng  lực,  nhận  thức,
kỹ   năng   thực   tế   đối   với   hoạt
động ứng cứu, khắc phục sự cố
cho   đội   ngũ   cán   bộ   chuyên
trách,   bán   chuyên   trách   công
nghệ thông tin, an toàn thông tin
của các Sở, ban, ngành, UBND
huyện, thành phố và cán bộ kỹ
thuật   đang   vận   hành   các   hệ
thống   công   nghệ   thông   tin,   an
toàn  thông  tin   tại  các  cơ quan,
đơn vị.

Năm 2024 225.000.000
Nguồn
thường
xuyên

5 Xây dựng Trung tâm giám
sát, điều hành thông minh

Sở Thông tin và
Truyền thông

Dự án
chuyển tiếp

Xây dựng với mục tiêu cung cấp số
liệu toàn diện về các hoạt động trên
địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Lai Châu

Tăng   cường   công   tác   chỉ   đạo,
kiểm tra, giám sát các cơ quan,
đơn   vị   trên   địa   bàn   tỉnh   trong
việc   ứng   dụng   CNTT   hướng
tới xây dựng Chính quyền điện
tử.

Giai đoạn
2022-2024 8.500.000.000 Nguồn

đầu tư

6
Xây   dựng  Trung   tâm   lưu
trữ điện tử và giám sát an
ninh mạng tỉnh Lai Châu

Sở Thông tin và
Truyền thông

Dự án
chuyển tiếp

Đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an
toàn Tỉnh Lai Châu

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
trong   mọi   thành   phần   của
chuyển đổi số

Giai đoạn
2022-2024 12.750.000.000 Nguồn

đầu tư

7

Thuê   đường   truyền   dẫn
Internet duy trì Trung tâm
tích   hợp   dữ   liệu   tỉnh  Lai
Châu năm 2023

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới Cung cấp đường truyền duy trì hoạt

động cho Trung tâm tích hợp dữ liệu

2   Đường   truyền   Internet,
tốc độ 350Mbps/350Mbps;
Tốc  độ  quốc   tế   tối   thiểu:
12MBps

Thuê 02 Đường truyền Internet,
tốc  độ  350Mbps/350Mbps;  Tốc
độ   quốc   tế   tối   thiểu:   12MBps
cho Trung tâm tích hợp dữ liệu
tỉnh

Năm 2024 396.000.000
Ngân sách

địa
phương

8

Phần mềm diệt  vi   rút  cho
máy   chủ   Trung   tâm   dữ
liệu   tỉnh   và   máy   pc   của
CBCCVC sở

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Phát hiện, loại bỏ các virus máy tính,
khắc   phục   (một   phần   hoặc   hoàn
toàn) hậu quả của virus gây ra, đảm
bảo an  toàn thông tin cho hệ  thống
thông  tin   tại   trung  tâm tích hợp dữ
liệu   cũng   như  máy   tính   của   người
dùng

62 License 62 License Năm 2024 75.000.000
Ngân sách

địa
phương

Theo
Phê
duyệt
năm
2024

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

2
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Mua   phần  mềm   giám   sát
mạng và quản lý hiệu suất
cho hệ thống hạ tầng công
nghệ   thông   tin   của  Trung
tâm dữ liệu tỉnh Lai Châu

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Giám   sát   hiệu   suất   mạng   và   máy
chủ: Tạo cảnh báo tuỳ chỉnh theo các
diều kiện và ngưỡng cảnh báo. Nhận
thông   báo   ngay   lập   tức   qua   email,
SMS,..   khi   có   sự   cố   hoặc   khi  một
thiết  bị  không hoạt động như mong
đợi. Giúp dễ dàng nhận biết vị trí và
tình trạng của các thiết bị.

1 Lisence 1 Lisence Năm 2024 400.000.000
Ngân sách

địa
phương

10
Kinh   phí   thuê   hệ   thống
giám   sát   danh   tiếng   và
thông tin trực tuyến

Sở Thông tin và
Truyền thông Dự án mới

Thuê Hệ thống giám sát  danh tiếng
và thông tin trực tuyến để thu thập,
phân   tích   thông   tin   từ   các   nguồn
internet   và  mạng   xã   hội   giúp   theo
dõi, giám sát các thông tin cần quan
tâm (dựa trên từ khóa) như các thông
tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng,
Nhà nước, cơ quan chính quyền,...

Tỉnh Lai Châu
Kinh phí thuê hệ thống giám sát
danh   tiếng   và   thông   tin   trực
tuyến

Năm 2024 346.000.000
Ngân sách

địa
phương

Theo
Phê
duyệt
năm
2024

11 Internet Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Dự án
chuyển tiếp

Đáp ứng cơ sở hạ tầng cơ bản phục
vụ chuyển đổi số tại cơ quan

Tại   Sở   Sở   Kế   hoạch   và
Đầu tư Duy trì  kết nối Internet Năm 2024 13.200.000

Chi
thường
xuyên

12
Mua sắm,   sửa  chữa,  nâng
cấp   thiết   bị   điện   tử,  máy
tính

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Dự án
chuyển tiếp

Đáp ứng cơ sở hạ tầng cơ bản phục
vụ chuyển đổi số tại cơ quan

Tại   Sở   Sở   Kế   hoạch   và
Đầu tư

Mua   sắm,   sửa   chữa,   nâng   cấp
thiết bị điện tử, máy tính Năm 2024 124.000.000

Chi
thường

xuyên Chi
không
thường
xuyên

13

Thực   hiện   nâng   cấp,   bổ
sung tính năng hoạt động
cho   sàn  giao  dịch   thương
mại điện tử tỉnh lai châu
(http://laichau.biz)

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Dự án
chuyển tiếp

Dễ dàng quản lý, thống kê, đối soát,
báo  cáo  hoạt  động   thương  mại   của
tỉnh; quảng cáo mở rộng thị trường;
tăng doanh số bán hàng cho DN

Tại   Sở   Sở   Kế   hoạch   và
Đầu tư

Dịch   vụ   thuê  máy   chủ   ảo   cho
Sàn giao dịch  thương mại  điện
tử tỉnh Lai châu

Năm 2024 100.000.000
Chi không
thường
xuyên

14

Trang   thông   tin   điện   tử
tổng   hợp   phổ   biến   giáo
dục   pháp   luật   tỉnh   Lai
Châu

Sở Tư pháp Dự án mới

Truyền tải những thông tin về chính
sách,   pháp   luật   đến   người   dân   để
giáo   dục,   hướng   dẫn   họ   thực   hiện
pháp luật.

Tại Sở Tư pháp Duy   trì   hoạt   động   trang   thông
tin PBGDPL tỉnh Năm 2024 13.000.000

Chi không
thường
xuyên

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

3
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Xây dựng hệ   thống  thông
tin,   cơ   sở   dữ   liệu   môi
trường tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên
và Môi trường Dự án mới

Nhằm   cung   cấp   chính   xác,   kịp
thời   thông   tin   cơ   bản   về   môi
trường phục vụ công tác quản lý nhà
nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển
kinh   tế   -   xã   hội,   đảm   bảo
sự thống nhất giữa các thông tin môi
trường

Tại tỉnh Lai Châu Xây dựng hệ thống thông tin, cơ
sở dữ liệu môi trường Năm 2024 4.000.000.000

Nguồn
vốn sự
nghiệp

16

Nâng cấp hệ thống quản lý
hồ   sơ   sức   khỏe   điện   tử
đảm   bảo   thực   hiện   mục
tiêu "Tối thiểu 70% dân số
được   quản   lý   sức   khỏe
bằng   hồ   sơ   điện   tử".
Chuẩn hóa,  hoàn   thiện  hệ
thống hồ sơ sức khỏe điện
tử   cá   nhân   và   mã   định
danh   y   tế   theo   các   tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
của   Bộ   Y   tế;   công   khai
cho   người   dân   tra   cứu,
theo dõi.

Sở Y tế Chuyển tiếp Tạo lập 145.000 hồ sơ sức khỏe điện
tử Toàn tỉnh Tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử Năm 2024 1.400.000.000

Bố trí
trong dự
toán ngân
sách nhà
nước năm

2024

17

Thuê   phần  mềm   quản   lý
khám,   chữa  bệnh   của   các
đơn vị trực thuộc sở y tế từ
tỉnh đến trạm y tế xã

Sở Y tế Chuyển tiếp Thuê hệ   thống HIS cho các  đơn vị
khám, chữa bệnh Toàn tỉnh Thuê dịch vụ CNTT Năm 2024 4.734.000.000

Bố trí
trong dự
toán ngân
sách nhà
nước năm

2024

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18

Nâng   cấp   hệ   thống   phần
mềm   HIS   (Hospital
Information   System   -   Hệ
thống thông tin bệnh viện)
theo   hình   thức   thuê   dịch
vụ CNTT để đáp ứng việc
triển   khai   hồ   sơ   bệnh   án
điện   tử,   hạn   chế   sử  dụng
bệnh   án   giấy,   thanh   toán
viện  phí  điện   tử,   hạn  chế
sử dụng tiền mặt

Sở Y tế Chuyển tiếp nâng cấp hệ thống HIS theo tiêu chí
bệnh viện thông minh Ngành Y tế Nâng cấp hệ thống HIS Năm 2024 1.033.000.000

Bố trí
trong dự
toán ngân
sách nhà
nước năm

2024

19

Triển   khai   ứng   dụng   hệ
thống   thông   tin   trạm y   tế
theo   quy   định   trên   100%
Trạm y tế xã, phường, thị
trấn   theo   hình   thức   thuê
dịch vụ CNTT

Sở Y tế Mới Thuê hệ thống phần mềm y tế cơ sở Toàn tỉnh Thuê dịch vụ CNTT Năm 2024 1.200.000.000

Bố trí
trong dự
toán ngân
sách nhà
nước năm

2024

20 Xây dựng CSDL về trồng
trọt

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn

Dự án
chuyển tiếp

Xây   dựng   Cơ   sở   dữ   liệu   (CSDL)
quản lý vùng sản xuất trồng trọt trên
địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản
lý   nhằm   nâng   cao   năng   suất,   chất
lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu
chuẩn hiện hành; tạo ra các sản phẩm
hàng hóa có  thương hiệu,  nâng cao
sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị
trường.   Tạo   lập   CSDL   chuyên
ngành:   xây   dựng   CSDL   trồng   trọt
trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cơ sở
để thực thi các hoạt động nghiệp vụ
liên  quan.  CSDL về   trồng   trọt   trên
địa   bàn   tỉnh   Lai   Châu   được   liên
thông, kết nối với CSDL quốc gia về
trồng trọt

Toàn tỉnh

-  Xây  dựng/thiết   lập  Hệ   thống
thu  thập,  quản  lý,  khai   thác dữ
liệu về trồng trọt tỉnh Lai Châu
- Tạo lập CSDL về trồng trọt
Đào   tạo   và   tập   huấn   sử   dụng
phần  mềm Thuê  hệ   thống  máy
chủ

Năm 2024 671.000.000 Ngân sách
nhà nước

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

5
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21
Thiết lập hệ thống quản lý
dữ   liệu   về   chăn   nuôi   và
thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn

Dự án
chuyển tiếp Duy trì hệ thống Toàn tỉnh Thuê máy chủ CSDL Năm 2024 48.000.000

Nguồn
ngân sách
nhà nước

22 Xây   dựng  CSDL  về   thủy
lợi

Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn
Dự án mới

Hỗ   trợ   cho   công   tác   quản   lý,   thu
thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu về
thông tin của công trình thủy lợi, hệ
thống kênh mương; công tác quản lý
tưới, cấp nước; công tác duy tu, bảo
dưỡng công trình thủy lợi; tình hình
xả thải vào công trình thủy lợi; tình
hình   lấn   chiếm   hành   lang   bảo   vệ
công trình thủy lợi; tình hình mưa lũ,
lũ quét, sạt lở đất..... đánh giá sự an
toàn của công trình khi có thiên tai
và   thuận   lợi   trong   việc   thống   kê,
tổng hợp báo cáo

Toàn tỉnh

Hình   thành   cơ   sở   dữ   liệu   về
công tác quản lý lĩnh vực Thủy
lợi của tỉnh; Là nguồn thông tin
chính để các đơn vị tra cứu, báo
cáo   về   công   tác   quản   lý,   hoạt
động  Thủy   lợi   của   tỉnh;   Cung
cấp các thông tin báo cáo từ hệ
thống giúp cho công tác quản lý
điều hành của Sở Nông nghiệp
và   Phát   triển   nông   thôn   trong
công tác quản lý Thủy lợi; Cung
cấp các thông tin chi tiết về từng
công trình thủy lợi trên địa bàn
tỉnh;  Góp   phần   vào   cuộc   cách
mạng  công  nghiệp  4.0  mà   tỉnh
và Chính phủ đang thực hiện.

Năm 2024 2.000.000.000
Nguồn

ngân sách
nhà nước

Theo
Phê
duyệt
năm
2024

23
Duy trì phần mềm quản lý
cán   bộ,   công   chức,   viên
chức

Sở Nội vụ Chuyển tiếp Quản   lý   hồ   sơ   cán   bộ,   công   chức,
viên chức tỉnh Lai Châu Toàn tỉnh Duy trì  phần mềm quản lý cán

bộ, công chức, viên chức Năm 2024 180.000.000 NSĐP cấp

24

Duy   trì   phần  mềm  Đánh
giá,  chấm điểm chỉ số cải
cách   hành   chính   tỉnh   Lai
Châu

Sở Nội vụ Chuyển tiếp Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách
hành chính tỉnh Lai Châu Toàn tỉnh

Duy   trì   phần   mềm   Đánh   giá,
chấm điểm chỉ số cải cách hành
chính tỉnh Lai Châu

Năm 2024 165.000.000 NSĐP cấp

25

Nâng cấp các trang
thiết bị phòng họp
trực tuyến tại Văn
phòng Sở GD&ĐT

Sở Giáo dục và
Đào tạo Dự án mới Tăng   cường,   nâng   cao   chất   lượng

công tác quản lý điều hành
Tại   Sở  Giáo   dục   và  Đào
tạo

Nâng   cấp   các   trang   thiết   bị
phòng họp trực tuyến Năm 2024 420.227.502

Nguồn
thường
xuyên
ngoài

định mức

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

6
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26 Phần mềm kế toán Sở Ngoại vụ Chuyển tiếp

Phục vụ cho công tác quản lý ngân
sách, thanh, quyết toán các khoản chi
ngân sách NN được thực hiện đúng
quy định

Tại Sở Ngoại vụ Phần mềm kế toán Năm 2023
- 2024 6.500.000

Chi
thường
xuyên

27 BKAV Sở Ngoại vụ Chuyển tiếp
Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh
mạng cho máy  tính của công chức,
người lao động

Tại Sở Ngoại vụ BKAV Năm 2023
- 2024 5.000.000

Chi
thường
xuyên

28 Mua sắm thiết bị máy móc Sở Ngoại vụ Dự án mới
Thay thế, sửa chữa các máy tính cũ,
hỏng,  đảm bảo  đáp  ứng  cho  nhiệm
vụ chuyên môn

Tại Sở Ngoại vụ Mua sắm thiết bị máy móc Năm 2024 40.000.000
Chi

thường
xuyên

29 Sửa chữa máy móc Sở Ngoại vụ Chuyển tiếp
Thay thế, sửa chữa các máy tính cũ,
hỏng,  đảm bảo  đáp  ứng  cho  nhiệm
vụ chuyên môn

Tại Sở Ngoại vụ Sửa chữa máy móc Năm 2023
- 2024 45.000.000

Chi
thường
xuyên

30

Duy   trì   vận   hành   phần
mềm quản lý và khai thác
báo   cáo   ngân   sách
(Tabmis) tại Sở Tài chính

Sở Tài chính Dự án mới

Nhằm mục đích góp phần nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, theo dõi
tình   hình   sửdụng   nguồn   kinh   phí
NSNN   và   công   tác   thu   ngân   sách
nhànước trên địa bàntỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu

Duy   trì   vận   hành   phần   mềm
quản   lý   và   khai   thác   báo   cáo
ngân   sách   (Tabmis)   tại  Sở  Tài
chính

Năm 2024 45.000.000
Nguồn
không tự

chủ

31

Thuê  kênh   truyền   thiết   bị
hạ tầng truyền thông
Tabmis;   Thuê   đường
truyền   vận   hành   phần
mềm quản  lý  chi  các đơn
vị dự toán khối tỉnh, huyện

Sở Tài chính Dự án mới

Duy   trìkết   nối“Phần  mềm   quản   lý
ngân sách Tabmis cho các đơn vị có
quan   hệ   với   NSNN   khối   tỉnh,
huyện”với “Phần mềm điều hành và
quyết   toán   ngân   sách   phiên   bản
Web”

Tỉnh Lai Châu

Thuê   kênh   truyền   thiết   bị   hạ
tầng truyền thông
Tabmis; Thuê đường truyền vận
hành phần mềm quản lý chi các
đơn vị dự toán khối tỉnh, huyện

Năm 2024 380.000.000
Nguồn
không tự

chủ

32 Nâng cấp và duy  trì  phần
mềm cơ sở dữ liệu về giá Sở Tài chính Dự án mới

Giảm tải   tài  nguyên,  hiệu năng của
phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về
giá

Tỉnh Lai Châu Nâng cấp và duy trì phần mềm
cơ sở dữ liệu về giá Năm 2024 250.000.000

Nguồn
không tự

chủ

33
Nâng cấp và duy  trì  phần
mềm chính sách an sinh xã
hội

Sở Tài chính Dự án mới

Giải quyết chính sách an sinh xã hội
cho người dân, đơn giản hóa thủ tục
hành chính,  giấy  tờ công dân;  nâng
cao hiệu   lực,  hiệu  quả  quản  lý  nhà
nước,   đổi  mới   về   tổ   chức   và   đẩy
mạnh   cung   cấp   dịch   vụ   công   trực
tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội,
góp phần phát triển Chính phủ điện
tử.

Tỉnh Lai Châu Nâng cấp và duy trì phần mềm
chính sách an sinh xã hội Năm 2024 250.000.000

Nguồn
không tự

chủ

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

7
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34 Hoạt   động   quản   trị  mạng
của Ngành KH&CN

Sở Khoa học và
Công nghệ Dự án mới

Nhằm mục  đích  quản   lý,   giám  sát,
duy   trì,  bảo  mật  và  phục  vụ  ngành
Khoa học và Công nghệ

Tại Sở Khoa học và Công
nghệ

Hoạt   động   quản   trị   mạng   của
Ngành KH&CN Năm 2024 195.320.000 Sự nghiệp

KHCN

35

Thuê chỗ lưu trữ
(hosting), bảo mật,
backup dữ liệu, bảo
trì và khắc phục sự
cố kỹ thuật phần
mềm truy xuất
nguồn gốc tỉnh Lai
Châu

Sở Công thương Chuyển tiếp

Bảo  vệ  người   tiêu  dùng   tránh  mua
phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém
chất   lượng,  chung  tay vì  cuộc sống
an  toàn hơn,   tiết  kiệm hơn.  Bảo vệ
thương hiệu,  uy   tín,  và  giá   trị  đích
thực của những doanh nghiệp, những
sản phẩm chất lượng trên thị trường.
Chung   tay   cùng   toàn   xã   hội   trong
cuộc  chiến  chống  hàng  giả,  bảo  vệ
lợi ích cộng đồng.

Toàn tỉnh

Thuê chỗ lưu trữ (hosting), bảo
mật, backup dữ liệu, bảo
trì và khắc phục sự cố kỹ thuật
phần mềm truy xuất nguồn gốc
tỉnh Lai Châu

Năm 2024 15.000.000
Nguồn
thường
xuyên

36

Đầu tư, bổ sung,
thay thế, nâng
cấp hạ tầng kỹ
thuật

Sở Công thương Chuyển tiếp
Nâng   cao   hiệu   quả   việc   ứng   dụng
công nghệ thông tin của cán bộ, công
chức, viên chức

Trong Sở Sửa   chữa,   nâng   cấp  máy   tính,
máy in Năm 2024 75.000.000

Nguồn
thường
xuyên

37 Duy trì Phần mềm Kế toán Sở Công thương Chuyển tiếp Phục vụ công tác kế toán của Sở Trong Sở Bảo   trì,   hỗ   trợ   phần  mềm  Kế
toán Năm 2024 4.500.000

Nguồn
thường
xuyên

38 Phần mềm virut Sở Công thương Chuyển tiếp Đảm bảo an toàn, an ninh mạng Trong Sở Cài   đặt   phần   mềm   virut   bản
quyền Năm 2024 12.000.000

Nguồn
thường
xuyên

39 Duy   trì   Trang   Thông   tin
điện tử Sở Sở Công thương Chuyển tiếp Duy trì Trang Thông tin điện tử Sở Trong Sở

Thuê chỗ lưu trữ
(hosting), bảo mật,
backup dữ liệu, bảo
trì và khắc phục sự cố
kỹ thuật Trang Thông tin điện tử
Sở

Năm 2024 7.000.000
Nguồn
thường
xuyên

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

8
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40

Xây dựng phần
mềm quản lý
CSDL Giáo dục
nghề nghiệp

Sở Lao động -
Thương  binh
và Xã hội

Dự án mới

Xây dựng 01 phần mềm quản lý cơ
sở   dữ   liệu   giáo   dục   nghề   nghiệp,
nhằm   hỗ   trợ   cơ   quan   quản   lý   nhà
nước trong công tác quản lý cơ sở dữ
liệu, khai thác thông tin về giáo dục
nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động,
người   học   tìm   hiểu   về   các   ngành,
nghề đào tạo; hướng tới tích hợp với
cơ sở dữ liệu của
tỉnh của quốc gia

Nhập   liệu,   quản   lý   cơ   sở
dữ   liệu  đào   tạo   của  8000
lao  đông/năm;  Từng bước
nhập liệu, quản lý cơ sở dữ
liệu   tuyển   sinh,   đào   tạo
nghề   giai   đoạn   2021   -
2025

Thống kê, giới thiệu về các đơn
vị đào tạo nghề, các ngành, nghề
đào tạo trên địa bàn từ đó người
học   lựa   chọn   ngành,   nghề   đào
tạo phù hợp.
Phần mềm hỗ trợ công tác tuyển
sinh; quản lý tổng thể dữ liệu về
tuyển   sinh,   đào   tạo,   cơ   sở   vật
chất, thiết bị nhà giáo...

Năm 2024 1.800.000.000
Ngân sách

địa
phương

41 Sửa chữa, bảo dưỡng máy
tính, máy in Sở Xây dựng Nhiệm vụ

mới Hạ tầng CNTT hoạt động tốt Tại Sở Xây dựng Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính,
máy in Năm 2024 20.000.000

Nguồn
thường
xuyên

42 Mua phần mềm diệt  virus
BKAV Sở Xây dựng Nhiệm vụ

mới
Hạ   tầng  CNTT hoạt  động   tốt;   đảm
bảo ANTT Tại Sở Xây dựng Mua   phần   mềm   diệt   virus

BKAV Năm 2024 12.000.000
Nguồn
thường
xuyên

43 Mua mới máy tính Sở Xây dựng Nhiệm vụ
mới Hạ tầng CNTT hoạt động tốt Tại Sở Xây dựng Mua mới máy tính Năm 2024 15.000.000

Nguồn
thường
xuyên

44

Kinh   phí   xây   dựng   phần
mềm QL tài liệu lưu trữ cơ
quan và số hoá tài liệu lưu
trữ

Sở Xây dựng Nhiệm vụ
mới

Số   hóa,   lưu   trữ   tài   liệu   trong   hoạt
động của Sở Tại Sở Xây dựng

Kinh   phí   xây   dựng   phần  mềm
QL tài liệu lưu trữ cơ quan và số
hoá tài liệu lưu trữ

Năm 2024 2.900.000.000
Nguồn
thường
xuyên

45
Kinh phí thuê cổng du lịch
thông minh, số hóa 3D các
điểm du lịch

Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch Chuyển tiếp

Nâng cấp và phát   triển các dịch vụ
du lịch trên nền tảng số, việc số hóa
3D các điểm du lịch  giúp du khách
trải   nghiệm   thực   tế   trên   chính   các
thiết bị di động của du khách khi xa
cách   vị   trí   địa   lý,   mang   đến   trải
nghiệm trực quan, đa góc nhìn, hình
ảnh   chân   thực   như   đang   được   đặt
chân   tại   điểm  du  khách  đang  đang
trải   nghiệm,   giúp   du   khách   hình
dung được thông tin chi tiết của điểm
du  lịch,  dễ  dàng  tìm kiếm các dịch
vụ du   lịch   trực   tuyến  thông qua  số
hóa.

Cấp tỉnh Thuê   phần  mềm,   thuê   hạ   tầng
CNTT Năm 2024 2.590.000.000

Nguồn
không tự

chủ

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

9
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46 Xây dựng phần mềm quản
lý Thư viện

Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch Dự án mới Đổi mới phương thức quản lý Cấp tỉnh Xây dựng phần mềm Năm 2024 1.000.000.000

Nguồn
không tự

chủ

47
Xây dựng phần mềm quản
lý cơ sở dữ liệu du lịch Lai
Châu

Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch Dự án mới

Phần  mềm  là   công   cụ   thu   thập  dữ
liệu,   sử   lý   và   cập   nhật   thông   tin
nhanh chóng, cho phép nhà quản lý
và   trích  xuất   thông  tin  khách hàng,
nhà cung câp, báo cáo khi cần thiết,
dễ   dàng   kiểm   soát,   quản   lý   công
việc.

Cấp tỉnh Xây dựng phần mềm quản lý cơ
sở dữ liệu Năm 2024 3.000.000.000

Nguồn
không tự

chủ

48
Kinh   phí   thuê   hệ   thống
Quản lý thu phí và phương
tiện ra vào cửa khẩu

Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh Dự án mới

Hệ thống thiết bị, phần mềm đã được
đầu   tư  và  duy   trì   hoạt   động   tốt   từ
năm  2022,   giúp   hoạt   động   thu   phí
chính xác, an toàn, tiện lợi, nâng cao
chất   lượng  dịch  vụ.  Hằng  năm đều
phải bố trí kinh phí thuê để vận hành,
sử dụng

Duy trì hoạt động thu phí
thường xuyên của phương
tiện ra vào cửa khẩu

Theo dõi và quản lý doanh thu
minh bạch,
tiện lợi, bảo mật thông
tin an toàn; không
chồng chéo, trùng lặp
với các nội dung của
đơn vị khác.

Năm 2024 445.000.000 Ngân sách
nhà nước

Theo
Phê
duyệt
năm
2024

49 Cổng thông tin điện tử tỉnh
Lai Châu

Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tỉnh Lai Châu Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai

Châu Năm 2024 50.000.000 Ngân sách
nhà nước

50 Trang công báo điện tử Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tại   Văn   phòng   UBND

tỉnh Trang công báo điện tử Năm 2024 45.000.000 Ngân sách
nhà nước

51
Hệ   thống   thông   tin   giải
quyết   thủ   tục   hành   chính
tỉnh Lai Châu

Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tỉnh Lai Châu

Hệ   thống   thông   tin   giải   quyết
thủ   tục   hành   chính   tỉnh   Lai
Châu

Năm 2024 3.485.000.000 Ngân sách
nhà nước

52
Hệ   thống   truyền  hình  hội
nghị   (Họp  trực  tuyến  đi
huyện)

Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tỉnh Lai Châu Hệ   thống   truyền  hình  hội   nghị

(Họp trực tuyến đi huyện) Năm 2024 760.000.000 Ngân sách
nhà nước

53
Hệ   thống   phòng   họp
không   giấy   Ecabinet   của
Tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tỉnh Lai Châu Hệ thống phòng họp không giấy

Ecabinet của Tỉnh Năm 2024 1.408.000.000 Ngân sách
nhà nước

54
Hệ thống thông tin báo cáo
-   Chỉ   đạo   điều   hành   của
Tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh Chuyển tiếp Duy trì, hoàn thiện Tỉnh Lai Châu Hệ   thống   thông   tin   báo   cáo   –

Chỉ đạo điều hành của Tỉnh Năm 2024 1.770.000.000 Ngân sách
nhà nước

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

10
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55

Nâng   phát   sóng   kênh
truyền   hình   LTV   lên
chuẩn   HD   (1080);   Đưa
sóng phát thanh lên vệ tinh
Vinasat

Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh Chuyển tiếp

Phát sóng quảng bá kênh truyền hình
Lai Châu (LTV) tiêu chuẩn HD trên
hệ   thống máy phát  hình số mặt đất,
nhằm đảm bảo  phủ  sóng đến 100%
các vùng trong tỉnh, đưa các chương
trình của Đài Phát thanh-Truyền hình
tỉnh Lai Châu phục vụ khán giả trong
dễ   dàng   được   tiếp   cận   được   các
chương   trình   truyền   hình   độ   phân
giải cao qua các phương tiện thu xem
đơn giảnvới chất lượng âm thanh và
hình ảnh kỹ thuật  số đạt tiêu chuẩn
độ nét cao HD 1080.

Tỉnh Lai Châu

Nâng   phát   sóng   kênh   truyền
hình LTV lên chuẩn HD (1080);
Đưa sóng phát thanh lên vệ tinh
Vinasat

Năm 2022-
2025 4.500.000.000 Ngân sách

nhà nước

56

Nâng cấp Trang  thông  tin
điện   tử  Đài   Phát   thanh   -
Truyền   hình   tỉnh   thành
Cổng thông tin điện tử

Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh Dự án mới

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh tình
hình kinh tế - xã hội của xã; cập nhật
thường xuyên các  văn bản chỉ  đạo,
điều hành

Tại   Đài   Phát   thanh   -
Truyền hình tỉnh

Nâng cấp Trang  thông  tin  điện
tử Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh thành
Cổng thông tin điện tử

Năm 2024 1.000.000.000 Ngân sách
nhà nước

57

Phát   sóng   kênh   truyền
hình   Lai   Châu   theo   tiêu
chuẩn  HD   trên  máy   phát
truyền hình số mặt đất

Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh Chuyển tiếp

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong tất cả
các khâu tiền kỳ -hậu kỳ -truyền dẫn
phát sóng, tiên tiến, phù hợp với xu
thế đổi mới công nghệ  hiện nay, có
diện phủ  sóng rộng, có đủ  năng lực
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
được tỉnh giao trong giai đoạn 2023-
2025 va ̀những năm tiếp theo

Tỉnh Lai Châu
Phát sóng kênh truyền hình Lai
Châu   theo   tiêu   chuẩn  HD   trên
máy phát truyền hình số mặt đất

Năm 2023-
2025 880.000.000 Ngân sách

nhà nước

58

Thuê   dịch   vụ   mở   rộng
phát   sóng   quảng   bá   kênh
truyền hình Lai Châu trên
hệ   thống   dịch   vụ   truyền
hình   cáp   VTVCab,
SCTVCab

Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh Dự án mới

Nhằm   nâng   cao   chất   lượng   truyền
hình phục vụ nhân dân, người dân dễ
dàng được tiếp cận được các chương
trình truyền hình độ phân giải cao

Tỉnh Lai Châu

Thuê dịch vụ mở rộng phát sóng
quảng bá  kênh  truyền hình Lai
Châu   trên   hệ   thống   dịch   vụ
truyền   hình   cáp   VTVCab,
SCTVCab

Năm 2024 2.261.000.000 Ngân sách
nhà nước

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

11
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59

Thành lập Trang thông tin
điện   tử   thành   phần   trong
năm   2024   cho   các   xã
Nông   thôn  mới:   Thị   trấn
Mường  Tè,  xã  Bum Nưa,
xã Mường Tè

UBND huyện
Mường Tè Dự án mới Thành lập trang thành phần 3 đơn vị được chỉ định Thành lập trang thành phần Năm 2024 30.000.000 Ngân sách

nhà nước

60

Tư  vấn  và   lập  hồ   sơ  xác
định cấp độ an toàn thông
tin   cho   Trang   TTĐT
huyện   mức   2    theo   Nghị
định   số   85/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016 của Chính
phủ về bảo đảm an toàn hệ
thống   thông   tin   theo   cấp
độ

UBND huyện
Mường Tè Dự án mới Xác định cấp độ trang TTĐT Toàn huyện Xác định cấp độ trang TTĐT Năm 2024 20.000.000 Ngân sách

nhà nước

61 Tập   huấn   Chuyển   đổi   số
2024

UBND huyện
Mường Tè Dự án mới Tập huấn Toàn huyện Tập huấn Năm 2024 100.000.000 Ngân sách

nhà nước

62
Mua   sắm   phần  mềm   bản
quyền   (Hệ   điều   hành,
BKAV)

UBND huyện
Mường Tè Dự án mới Mua sắm Toàn huyện Mua sắm Năm 2024 90.000.000 Ngân sách

nhà nước

63

Kinh   phí   hoạt   động   của
Trang   Thông   tin   điện   tử
huyện,   chi   trả   nhuận   bút
trang thông tin điện tử

UBND huyện
Nậm Nhùn Chuyển tiếp Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi

số Cấp huyện
Hoạt động của Trang Thông tin
điện tử huyện, chi trả nhuận bút
trang thông tin điện tử

Năm 2024 190.000.000
Nguồn chi
thường
xuyên

64
Kinh phí cài đặt phần mềm
chấm   điểm   chính   quyền
xã, thị trấn

UBND huyện
Nậm Nhùn Dự án mới Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi

số Cấp xã Cài   đạt   phần  mềm  chấm  điểm
chính quyền xã, thị trấn Năm 2024 198.000.000

Nguồn chi
thường
xuyên

65 Kinh phí bảo trì phần mềm
Imas

UBND huyện
Nậm Nhùn

Dự án
chuyển tiếp

Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi
số Cấp huyện Bảo trì phần mềm Imas Năm 2024 3.000.000

Nguồn chi
thường
xuyên

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

12
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66

Kinh phí mua sắm thiết bị
phục   vụ   công   nghệ   4.0,
phòng  họp  không  giấy   tờ
(37   ipad   x   24.000.000
đồng/cái)

UBND huyện
Nậm Nhùn

Dự án
chuyển tiếp

Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi
số Cấp huyện Phòng họp không giấy tờ Năm 2024 198.000.000

Nguồn chi
thường
xuyên

67
Đường   truyền   họp   trực
tuyến Vmeeting của huyện
và cấp xã

UBND huyện
Nậm Nhùn

Dự án
chuyển tiếp

Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi
số Cấp huyện và cấp xã Họp   trực   tuyến   Vmeeting   của

huyện và cấp xã Năm 2024 176.760.000
Nguồn chi
thường
xuyên

68 Phần mềm kế toán UBND huyện
Nậm Nhùn

Dự án
chuyển tiếp

Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Cấp huyện Gia hạn phần mềm Năm 2024 109.000.000

Nguồn chi
thường
xuyên

69 Phần mềm Tài sản UBND huyện
Nậm Nhùn

Dự án
chuyển tiếp

Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi
số trong nội bộ cơ quan nhà nước Cấp huyện Gia hạn phần mềm Năm 2024 62.000.000

Nguồn chi
thường
xuyên

70 Trang web UBND huyện
Nậm Nhùn Chuyển tiếp Tăng   cường   đẩy  mạnh  Chuyển   đổi

số trong nội bộ cơ quan nhà nước Cấp huyện Gia hạn phần mềm Năm 2024 87.000.000
Nguồn chi
thường
xuyên

71 Đầu   tư   Trang   thông   tin
điện tử cấp xã cho 05 xã

UBND huyện
Tam Đường Dự án mới

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh tình
hình kinh tế - xã hội của xã; cập nhật
thường xuyên các  văn bản chỉ  đạo,
điều hành của UBND xã,…

cho 05 xã Đầu tư Trang thông tin điện tử Năm 2024 450.000.000
Ngân sách
Nhà nước

cấp

72
Cài   đặt   phần   mềm   diệt
virut cho máy tính
các cơ quan, đơn vị

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới Đảm bảo an toàn, an ninh mạng Cấp huyện

Cài đặt phần mềm diệt virut cho
máy tính
các cơ quan, đơn vị

Năm 2024 109.800.000
Nguồn chi
thường
xuyên

73

Thuê   đơn   vị   xác   định   và
xây dựng, phê
duyệt hồ sơ cấp độ an toàn
thông tin đối
Trang   thông   tin   điện   tử
cấp huyện, xã

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Thực hiện xác định cấp độ an  toàn
thông tin cho hệ thống thông tin theo
quy định

Cấp huyện

Thuê   đơn   vị   xác   định   và   xây
dựng, phê
duyệt   hồ   sơ   cấp   độ   an   toàn
thông tin đối
Trang   thông   tin   điện   tử   cấp
huyện, xã

Năm 2024 220.000.000
Nguồn chi
thường
xuyên

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

13
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Thuê hệ   thống phầm mền
phát  hiện,   tìm kiếm thông
tin   để   phát   hiện   vi   phạm
và đánh giá tình hình nhất
là báo mạng, mạng xã hội

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Phân tích hành vi giám sát quá trình
truyền dữ liệu từ các thiết bị và mạng
để   phát   hiện   các   hoạt   động   đáng
ngờ và kiểu mẫu bất thường.

Cấp huyện

Thuê  hệ   thống  phầm mền phát
hiện, tìm
kiếm  thông  tin  để  phát  hiện  vi
phạm và đánh
giá tình hình nhất là báo mạng,
mạng xã hội

Năm 2024 108.000.000

75

Mở lớp tập huấn nâng cao
nhận   thức   về   chuyển   đổi
số: An toàn thông tin, giao
dịch điện tử; đồng bộ hóa
kết   nối   dữ   liệu   của   các
ngành;   hướng   dẫn   người
dân   sử   dụng   thanh   toán
không   dùng   tiền   mặt,   sử
dụng   dịch   vụ   công   trực
tuyến;   hướng   dẫn   các   cơ
sở,   hộ   kinh   doanh   xây
dựng   các   gian   hàng   trên
sàn thương mại điện tử

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới Phát triển nguồn lực chuyển đổi số Cấp huyện

Mở lớp tập huấn nâng cao nhận
thức về chuyển đổi số: An toàn
thông   tin,   giao   dịch   điện   tử;
đồng bộ hóa kết nối dữ liệu của
các ngành; hướng dẫn người dân
sử dụng thanh toán không dùng
tiền mặt, sử dụng dịch vụ công
trực tuyến; hướng dẫn các cơ sở,
hộ   kinh   doanh   xây   dựng   các
gian  hàng   trên   sàn   thương  mại
điện tử

Năm 2024 350.000.000
Nguồn chi
thường
xuyên

76
Hỗ   trợ   xây   dựng   các
Fanpage tuyên truyền
quảng bá du lịch Tân Uyên

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

 Để công tác quảng bá hoạt động Du
lịch   huyện   Tân   Uyên   qua   hệ
thống   fanpage,   nhóm  trên  mạng  xã
hội đạt hiệu quả cao

Cấp huyện
Hỗ   trợ   xây   dựng   các   Fanpage
tuyên truyền
quảng bá du lịch Tân Uyên

Năm 2024 100.000.000

77

Xây dựng chuyên mục về
chuyển đổi số trên
Trang   thông   tin   điện   tử
huyện; Đài truyền
thành - Truyền hình huyện

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Tuyên   truyền,   phổ   biến,   nâng   cao
nhận thức, trách nhiệm tham gia xây
dựng chính quyền điện tử và chuyển
đổi số

Cấp huyện

Xây   dựng   chuyên   mục   về
chuyển đổi số trên
Trang  thông  tin  điện   tử  huyện;
Đài truyền
thành - Truyền hình huyện

Năm 2024 50.000.000

78

Lắp   đặt   các   điểm   Wifi
công cộng (chợ trung
tâm,   nhà   thi   đấu   huyện,
nhà văn hóa các
xã…)

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng
cao năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng
cao chất lượng phục vụ người dân và
doanh nghiệp

Cấp huyện

Lắp   đặt   các   điểm   Wifi   công
cộng (chợ trung
tâm, nhà thi đấu huyện, nhà văn
hóa các
xã…)

Năm 2024 43.200.000

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú
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Tổ chức tuyên truyền, phổ
biến, nâng cao
nhận  thức  cho  người  dân,
doanh   nghiệp   và   toàn   xã
hội về chuyển đổi số

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Nâng cao nhận thức cho người dân,
doanh   nghiệp   và   toàn   xã   hội   về
chuyển đổi số

Cấp huyện

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,
nâng   cao  nhận   thức   cho  người
dân, doanh nghiệp và
toàn xã hội về chuyển đổi số

Năm 2024 50.000.000

80
Mô   hình   “Thứ   3,   ngày
không viết và hướng
dẫn nộp hồ sơ trực tuyến”

UBND huyện Tân
Uyên Dự án mới

Giúp   những   người   lớn   tuổi,   người
gặp khó khăn khi viết chữ hoặc điền
các   thông   tin   vào   hồ   sơ ,   qua   đó
tạo không khí  gần gũi  giữa cán bộ,
công chức và công dân khi đến giao
dịch, góp phần nâng cao mức độ hài
lòng của tổ chức, công dân.

Cấp huyện
Mô   hình   “Thứ   3,   ngày   không
viết   và   hướng   dẫn   nộp   hồ   sơ
trực tuyến”

Năm 2024 2.595.000

81 Hỗ   trợ   Phòng   họp   không
giấy

UBND huyện Sìn
Hồ Chuyển tiếp Tăng   cường,   nâng   cao   chất   lượng

công tác quản lý điều hành Tại huyện Sìn Hồ Hỗ trợ Phòng họp không giấy Năm 2024 210.000.000 Ngân sách
nhà nước

82 Cước   dịch   vụ   tin   nhắn
Graname

UBND huyện Sìn
Hồ Chuyển tiếp Tăng   cường,   nâng   cao   chất   lượng

công tác quản lý điều hành Tại huyện Sìn Hồ Cước dịch vụ tin nhắn Graname Năm 2024 10.000.000 Ngân sách
nhà nước

83 Cước   Phòng   họp   trực
tuyến

UBND huyện Sìn
Hồ Chuyển tiếp Tăng   cường,   nâng   cao   chất   lượng

công tác quản lý điều hành Tại huyện Sìn Hồ Cước Phòng họp trực tuyến Năm 2024 20.000.000 Ngân sách
nhà nước

84
Duy   trì   hoạt   động   Trang
thông   tin   điện   tử   của
huyện

UBND huyện Sìn
Hồ Chuyển tiếp

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh tình
hình kinh tế - xã hội của xã; cập nhật
thường xuyên các  văn bản chỉ  đạo,
điều hàn

Tại huyện Sìn Hồ Nâng cấp Trang  thông  tin  điện
tử của huyện Năm 2024 180.000.000 Ngân sách

nhà nước

85

Đầu  tư mua sắm phụ   lục,
bảng biểu,  cơ sở  vật  chất,
trang   thiết   bị   máy   tính,
máy   scan,   …   bảo   đảm
hoạt động của Bộ Một cửa
huyện

UBND huyện Sìn
Hồ Dự án mới

Trang  bị   thiết   bị   cho   cán  bộ,   công
chức   để   phục   vụ   công   việc;   nhằm
nâng cao  hiệu  quả  xử  lý  công việc
chuyên   mônNhằm   đẩy   mạnh   thực
hiện ứng dụng Công nghệ thông tin

Tại huyện Sìn Hồ

Đầu tư mua sắm phụ   lục,  bảng
biểu, cơ sở  vật  chất,   trang thiết
bị  máy   tính,  máy   scan,  … bảo
đảm hoạt động của Bộ Một cửa
huyện

Năm 2024 200.000.000 Ngân sách
nhà nước

86

Tập huấn,  bồi  dưỡng kiến
thức  về   tiếp  nhận  và  giải
quyết   hồ   sơ   TTHC,   thực
hiện   chứng   thực   điện   tử
cho  cán  bộ,   công  chứ  Bộ
phận một cửa các cấp

UBND huyện Sìn
Hồ Dự án mới Tăng   cường,   nâng   cao   chất   lượng

công tác quản lý điều hành Tại huyện Sìn Hồ

Tập huấn,  bồi  dưỡng kiến  thức
về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
TTHC,   thực   hiện   chứng   thực
điện tử cho cán bộ, công chứ Bộ
phận một cửa các cấp

Năm 2024 30.000.000 Ngân sách
nhà nước

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú
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Tập huấn,  bồi  dưỡng kiến
thức, kỹ năng về ứng dụng
CNTT,   chuyển   đổi   số,
ATTT   cho   các   cơ   quan,
đơn vị; UBND các xã, thị
trấn

UBND huyện Sìn
Hồ Chuyển tiếp

Nâng   cao   năng   lực,   nhận   thức,   kỹ
năng thực tế đối với hoạt động ứng
dụng CNTT, ứng cứu, khắc phục sự
cố   cho    cho   các   cơ   quan,   đơn   vị,
UBND các xã, thị trấn

Tại huyện Sìn Hồ

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức,
kỹ   năng   về   ứng   dụng   CNTT,
chuyển đổi số, ATTT cho các cơ
quan, đơn vị; UBND các xã, thị
trấn

Năm 2024 30.000.000 Ngân sách
nhà nước

88

Tuyên truyền nhận thức về
Chuyển đổi số ATTT, xây
dựng chuyên mục riêng về
Chuyển đổi số

UBND huyện Sìn
Hồ Dự án mới

Cập nhật nhiều tin, bài phản ánh tình
hình kinh tế - xã hội của xã; cập nhật
thường xuyên các  văn bản chỉ  đạo,
điều hành của UBND xã, phường…

Tại huyện Sìn Hồ

Tuyên   truyền   nhận   thức   về
Chuyển đổi số ATTT, xây dựng
chuyên   mục   riêng   về   Chuyển
đổi số

Năm 2024 70.000.000 Ngân sách
nhà nước

89

Tăng   tần   xuất   phát   sóng
chuyên   mục   Chuyển   đổi
số trên hệ thống Thông tin
cơ sở

UBND huyện Sìn
Hồ Dự án mới

Phát hiện, loại bỏ các virus máy tính,
khắc   phục   (một   phần   hoặc   hoàn
toàn) hậu quả của virus gây ra, đảm
bảo an  toàn thông tin cho hệ  thống
thông tin

Tại huyện Sìn Hồ
Tăng tần xuất phát sóng chuyên
mục   Chuyển   đổi   số   trên   hệ
thống Thông tin cơ sở

Năm 2024 50.000.000 Ngân sách
nhà nước

Tổng kinh phí 79.212.102.502

Ghi chú: Các nhiệm vụ, dự án nêu trên là dự kiến. Trước khi triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể, yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát lại, đánh giá cụ thể tính cần thiết,
tính phù hợp, tính đồng bộ, tính hiệu quả, tác động của việc triển khai thực hiện nhiện vụ, tránh đầu tư chồng chéo, trùng lắp, nhất là trùng lắp với các tính năng phần mềm đã được các bộ ngành Trung ương đầu tư gây
lãng phí nguồn lực. Cơ quan lập, đề xuất và cơ quan thẩm định nhiệm vụ, dự án chịu trách nhiện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính cần thiết, tính phù hợp, tính hiệu quả, tính đồng bộ của các nhiệm vụ, đề án
triển khai.

TT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì
triển khai

Dự án
chuyển tiếp
hay dự án

mới

Mục tiêu Quy mô Nội dung Thời gian
triển khai

Dự kiến mức kinh
phí (Đồng)

Nguồn
vốn

Ghi
chú

16
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